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PHỤ LỤC (1)
(Kèm theo Báo cáo        -BC /TU ngày      /    /2024 của Ban Thường vụ Thành uỷ)
-----
	Stt
	Nội dung, mục tiêu cụ thể
	Chỉ tiêu năm theo Nghị quyết 09 Tỉnh ủy; Chương trình hành động 118 của Ban Thường vụ Thành ủy
	Kế hoạch
	Kết quả

Năm 2022
	So với chỉ tiêu năm 2025

	
	
	2025
	2030
	2022
	2023
	2024
	2025
	
	

	I
	Mục tiêu cơ bản đến năm 2025, phát triển chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động:

	1
	Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (hiện nay là DVCTT toàn trình, DVCTT một phần) cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động.
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2
	Hồ sơ công việc cấp thành phố và hồ sơ công việc cấp phường, xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước):
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Thành phố
	95%
	100%
	95%
	100%
	100%
	100 %
	95 %
	100%

	
	- Phường, xã
	85%
	100%
	85%
	85%
	90%
	95%
	85 %
	100 %

	3
	Báo cáo định kỳ, báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố được thực hiện qua hệ thống báo cáo của tỉnh.
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100 %
	100%

	4
	Hoạt động kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý
	50%
	70%
	50%

	55%
	60%
	65%
	50%
	100%

	5
	Tỷ lệ hài lòng của người dân đối với Chính quyền số
	95%
	
	95%
	95%
	95%
	95%
	95%
	100%

	6
	Hồ sơ giải quyết TTHC được tiếp nhận, trả kết quả qua mạng 60%.
	60%
	100%
	40%
	40%
	60%.
	70%
	12,8%
	25%

	7
	Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực đối với kết quả thuộc thẩm quyền.
	100%
	
	50%
	60%
	100%
	100%
	33%
	

	II
	Mục tiêu cơ bản đến năm 2025, phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế:

	1
	Kinh tế số chiếm % GRDP
	14-18% GRDP
	20-25% GRDP
	14%
	14%
	14%
	14%
	11.4%
	81,4%

	2
	Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu
	10%
	20%
	10%
	10%
	10%
	10%
	8,5%
	85%

	3
	Năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu
	7%
	8%
	7%
	7%
	7%
	7%
	6,3%
	90%

	4
	Sản phẩm OCOP được tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử nội địa
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	III
	Mục tiêu cơ bản đến năm 2025, phát triển kinh tế số, thu hẹp khoảng cách số

	1
	Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên % hộ gia đình, % phường, xã
	90%/ hộ gia đình, 100% phường ,xã
	
	90%/ hộ gia đình, 100% phường ,xã
	90%/ hộ gia đình, 100% phường ,xã
	90%/ hộ gia đình, 100% phường ,xã
	90%/ hộ gia đình, 100% phường ,xã
	90%/ hộ gia đình, 100% phường ,xã
	100%

	2
	Phổ cập dịch vụ mạng di động và điện thoại di động thông minh
	4G,5G
	5G
	100 (4G)

5 (G) các nhà mạng chưa triển khai
	100 (4G)
	100 (4G)
	100 (4G)
	100 (4G)
	100%

	3
	Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử đạt trên
	50%
	80%
	50%
	50%
	55%
	60%
	47%
	90%

	4
	Tỷ lệ dân số có điện thoại thông minh thực hiện cài đặt và sử dụng các ứng dụng tương tác với chính quyền điện tử đạt trên
	50%
	80%
	50%
	55%
	60%
	65%
	50,6%
	101,2%


-----
